BÀI 16: LỰC TƯƠNG TÁC GIỮA HAI ĐIỆN TÍCH ( 2 TIẾT)

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức
- Hs mô tả được sự hút (hoặc đẩy) giữa hai điện tích
- Phát biểu được biểu thức định luật Coulomb và nêu được đơn vị đo điện tích 

- Sử dụng được biểu thức của định luật Cu – lông, tính và mô tả được lực tương tác giữa  hai điện tích điểm đặt trong chân không (hoặc trong không khí)

2. Phát triển năng lực

- Năng lực chung: 
· Năng lực tự học: 

+ Tự giác tìm tòi, khám phá để lĩnh hội được kiến thức và biết liên hệ các ví dụ có trong thực tế.

+ Biết nâng cao khả năng tự đọc hiểu SGK

+ Có tinh thần xây dựng bài, hợp tác làm việc nhóm. 

· Năng lực giải quyết vấn đề: 

+ Nhận biết và vận dụng các kiến thức đã học về cách nhiễm điện vào thực tế máy lọc không khí
+ Hiểu được khái niệm về định luật Cu-long
+ Giải quyết được các bài toán về định luật Cu-long.

- Năng lực vật lí: 
- Biết về cấu tạo và hoạt động của cân xoắn.

- Lấy được ví dụ về các cách nhiễm điện.

- Biết cách làm nhiễm điện các vật.

- Áp dụng định luật Cu – lông vào việc giải các bài toán đơn giản về cân bằng của hệ điện tích điểm. 
- Giải thích được các hiện tượng nhiễm điện trong thực tế.

- Rèn luyện kĩ năng vận dụng lí thuyết vào thực tế bài học.

- Giải các bài toán về lực Cu-lông và tổng hợp các vectơ lực

3. Phát triển phẩm chất

· Chăm chỉ, tích cực xây dựng bài. 

· Chủ động trong việc tìm tòi, nghiên cứu và lĩnh hội kiến thức.

· Có tinh thần trách nhiệm, hợp tác trong quá trình thảo luận chung.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Tài liệu giảng dạy: SGK, SGV, SBT Xem SGK Vật lý 7 để biết HS đã học gì ở THCS.

2. Dụng cụ thí nghiệm: Chuẩn bị một số thí nghiệm đơn giản về nhiễm điện 
(hai thanh nhựa, một thanh thuỷ tinh, mảnh vải len, mảnh lụa, giấy vụn).

3. Dụng cụ hỗ trợ khác: phần mềm flash về hiện tượng nhiễm điện, các video thí nghiệm về nhiễm điện 
3. Phiếu học tập 

	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

Tiến hành TN trong hình 16.1 và trả lời các câu hỏi
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Hinh 16.1. Sy hit, ddy cta céc dién tich




1. Vì sao thước nhựa A,B  sau khi cọ xát vào len lại đẩy nhau?

2.  Vì sao thước A và đầu thanh thủy tinh C lại hút nhau?  

3. Làm thế nào để biết một vật nhiễm điện? Lấy ví dụ về vật nhiễm điện trong thực tiễn? 
4.  Dựa vào hình 16.2a, vẽ các vecto lực biểu diễn tương tác gữa các điện tích trong các hình còn lại.
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Hinh 16.2. Luc tuong tac gilra hai dién tich




5. Vẽ vecto lực của ba điện tích đặt tại các đỉnh của một tam giác đều. Biết các điện tích trên đều cùng dấu và cùng độ lớn.


	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
Câu 1: Khẳng định nào sau đây không đúng khi nói về lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong chân không?

A. có phương là đường thẳng nối hai điện tích.

B. có độ lớn tỉ lệ với tích độ lớn hai điện tích.

C. có độ lớn tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích.

D. là lực hút khi hai điện tích trái dấu.

Câu 2: Công thức của định luật Culông là

A. 
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Câu 3: Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong không khí

A. tỉ lệ với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.

B. tỉ lệ với khoảng cách giữa hai điện tích.

C. tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.

D. tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích.

Câu 4: Vectơ lực tĩnh điện Cu-Lông  có các tính chất 

A. có giá trùng với đường thẳng nối hai điện tích         

B. có chiều phụ thuộc vào độ lớn của các hạt mang điện

C. độ lớn chỉ phụ thuộc vào khỏang cách giữa hai điện tích 

D. chiều phụ thuộc vào độ lớn  của các hạt mang điện tích.

Câu 5: Có thể áp dụng định luật Cu – lông để tính lực tương tác trong trường hợp tương tác giữa:
A. hai thanh thủy tinh nhiễm đặt gần nhau.

B. hai quả cầu nhỏ tích điện đặt xa nhau.

C. một thanh thủy tinh và một thanh nhựa nhiễm điện đặt gần nhau.

D. một thanh thủy tinh và một quả cầu lớn, cả hai đều mang điện.

Câu 6: Hai điện tích điểm được đặt cố định và cách điện trong một bình không khí  thì lực tương tác Cu – lông giữa chúng là 12N. Khi đổ đầy một chất lỏng cách điện vào bình thì lực tương tác giữa chúng là 4 N. Hằng số điện môi của chất lỏng này là

A. 3.
B. 1/3.
C. 9.
D. 1/9

Câu 7: Hai điện tích điểm đặt cách nhau 100 cm trong parafin có hằng số điện môi bằng 2 thì tương tác với nhau bằng lực 8 N. Nêu chúng được đặt cách nhau 50 cm trong chân không thì tương tác nhau bằng lực có độ lớn là

A. 64 N.
B. 2 N.
C. 8 N.
D. 48 N.

Câu 8: Hai điện tích q1 = 8.10-8 C, q2 = - 8.10-8 C đặt tại A, B trong không khí (AB = 6 cm). Xác định lực tác dụng lên q3 = 8.10-8 C, nếu: CA = CB = 5cm

A. 0,0144 N        
B. 0,1728 N        
C. 0,02765 N        D. 0,2880 N

Câu 9: Tại hai điểm A, B cách nhau 12cm trong không khí, đặt hai điện tích q1 ( q2(-6.10(6C. Xác định độ lớn lực điện trường do hai điện tích này tác dụng lên điện tích q3(-3.10(7C đặt tại C. Biết AC ( BC (15cm. 
A. 0,136N. 
B. 0,156N. 
C. 1,32N. 
D. 1,44N.
Câu 10: Hai điện tích điểm q1 = 10−8 C và q2 = − 3.10−8 C đặt trong không khí tại hai điểm A và B cách nhau 8 cm. Đặt điện tích điểm q = 10−8 C tại điểm M trên đường  trung trực của đoạn thẳng AB và cách AB một khoảng 3 cm. Lấy k = 9.109 N.m2/C2. Lực điện tổng hợp do q1 và q2 tác dụng lên q có độ lớn là 

A. 1,23.10−3 N. 
B. 1,14.10−3 N.                 C. 1,44.10−3 N. 
D. 1,04.10−3 N.


	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
Chủ đề 1: Sơn tĩnh điện
Câu hỏi 1: Công nghệ sơn phun hoạt động như thế nào?

Câu hỏi 2: Nhược điểm của công nghệ sơn phun?

Câu hỏi 3: Phun sơn tĩnh điện hoạt động như thế nào?
Câu hỏi 4: Công nghệ phun sơn tĩnh điện dùng với vật cần sơn bằng chất liệu gì?

Câu hỏi 5: Ưu điểm của công nghệ sơn tĩnh điện với công nghệ sơn phun và với môi trường?

Chủ đề 2: Công nghệ lọc khí thái bụi nhờ tĩnh điện
Câu hỏi 1: Khí thải bụi gây ra những vấn đề gì với môi trường và con người ?

Câu hỏi 2: Công nghệ lọc khí thải bụi cũ có đặc điểm như thế nào và có nhược điểm gì?

Câu hỏi 3: Công nghệ lọc khí thải bụi nhờ tĩnh điện hoạt động như thế nào? Ưu điểm của công nghệ lọc khí thải bụi nhờ tĩnh điện?


III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Hoạt động 1. Hoạt động khởi động
a. Mục tiêu: Ta để đưa ra vấn đề cần giải quyết là nghiên cứu về điện tích và lực tương tác giữa các điện tích
b. Nội dung: 

- Gv cho Hs thực hiện thí nghiệm dùng bút bi cọ xát vào vải rồi cho lại gần các mẩu giấy nhỏ yêu cầu quan sát sử dụng kiến thức đã có để giải thích hiện tượng, Hs sau khi thực hiện thí nghiệm suy nghĩ, giải thích

c. Sản phẩm học tập: - Hs sau khi tiến hành thí nghiệm quan sát thấy cái bút có khả năng hút mẩu giấy. Từ việc nghiên cứu giải thích hiện tượng đưa ra vấn đề cần nghiên cứu
d. Tổ chức thực hiện: 

	Bước thực hiện
	Nội dung các bước

	Bước 1
	GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- Gv cho Hs thực hiện thí nghiệm dùng bút bi cọ xát vào vải rồi cho lại gần các mẩu giấy nhỏ yêu cầu Hs quan sát sử dụng kiến thức đã có để giải thích hiện tượng

	Bước 2
	HS thực hiện nhiệm vụ học tập

- Hs tiến hành thí nghiệm, quan sát hiện tượng, giải thích 

	Bước 3
	Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- HS báo cáo kết quả tiến hành TN và giải thích kết quả TN bằng kiến thức đã học ở THCS

	Bước 4
	Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập và nêu vấn đề nghiên cứu

- GV tiếp nhận và nhận xét câu trả lời của HS.

- GV dẫn dắt HS vào bài: “Như vậy một vật bị nhiễm điện còn gọi là vật mang điện, vật tích điện hay là một điện tích. Ở THCS, các em đã biết các điện tích hoặc đẩy nhau hoặc hút nhau. Lực tương tác giữa các điện tích có đặc điểm như nào ta cùng vào bài 16”Lực tương tác giữa các điện tích”” 


Hoạt động 2. Hoạt động hình thành kiến thức
Hoạt động 2.1. Lực hút và lực đẩy giữa các điện tích.

a. Mục tiêu: HS Nắm được kiến thức về sự nhiễm điện của các vật, điện tích dương và điện tích âm

b. Nội dung: 

- GV cho HS tiến hành thí nghiệm theo nhóm và hoàn thiện phiếu học tập số 1
-  HS thực hiện yêu cầu của giáo viên

c. Sản phẩm học tập: 
- HS biết được có hai loại điện tích khác dấu, cùng loại thì đẩy nhau, khác loại thì hút nhau.
- HS lấy được ví dụ về vật bị nhiễm điện trong thực tế
d. Tổ chức hoạt động:

	Bước thực hiện
	Nội dung các bước

	Bước 1
	Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu về lực hút và lực đẩy giữa các điện tích 

- GV yêu cầu học sinh HS tiến hành thí nghiệm H16.1 theo nhóm và trả lời các câu hỏi trong phiếu học tập số 1

	Bước 2
	HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiến hành TN  trong hình 16.1 theo nhóm và trả lời các câu hỏi trong phiếu học tập số 1
- HS vận dụng lý thuyết, liên tưởng đến các tình huống trong thực tế để lấy ví dụ. 

	Bước 3
	Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- Hs báo cáo và thảo luận 

	Bước 4
	Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn hoá kiến thức.

* Kết Luận:

 - Có hai loại điện tích trái dấu. Điện tích xuất hiện ở thanh thủy tinh được cọ xát vào len được quy ước gọi là điện tích dương, điện tích xuất hiện ở thanh nhựa được cọ sát vào len dạ được quy ước gọi là điện tích âm.

- Các điện tích cùng loại đẩy nhau.

- Các điện tích khác loại thì hút nhau.

Lực hút, đẩy giữa các điện tích được gọi chung là lực tương tác giữa các điện tích ( thường gọi tắt là lực điện)


Hoạt động 2.2. Tìm hiểu định luật Coulomb( Cu- long) .
a. Mục tiêu: 

- HS biết được biểu thức định luật Culong 

b. Nội dung: GV tổ chức cho HS tìm hiểu SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c. Sản phẩm học tập: 

- Viết được biểu thức của định luật Cu-long, hiểu được ý nghĩa của các đại lượng trong biểu thức
d. Tổ chức hoạt động:
	Bước thực hiện
	Nội dung các bước

	Bước 1
	Nhiệm vụ1: Đơn vị điện tích, điện tích điểm.

-Gv: Giới thiệu điện tích, điện tích điểm.

-GV:  Cho học sinh tìm ví dụ về điện tích điểm.

Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu về định luật Coulomb

 - GV: Giới thiệu Sác-lơ Cu-lông: nhà bác học người Pháp (1736-1806), có nhiều công trình nghiên cứu về tĩnh điện và từ. Ông là người đầu tiên thiết lập được định luật về sự phụ thuộc của lực điện vào khoảng cách giữa các điện tích.

HS: Hs làm việc cặp đôi nghiên cứu SGK và trả lời các câu hỏi sau:
Câu hỏi 1: Nhà bác học Cu–lông đã dùng dụng cụ nào để khảo sát lực tương tác giữa hai quả cầu nhiễm điện có kích thước nhỏ so với khoảng cách giữa chúng?

Câu hỏi 2: Em hãy chỉ rõ phương, chiều, độ lớn giữa lực tương tác giữa hai điện tích?

	Bước 2
	HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS theo dõi SGK, tự đọc phần II và trả lời các câu hỏi theo yêu cầu của GV.

- HS chăm chú nghe giảng, chú ý cách trình bày lời giải của GV trong quá trình làm bà tập. 

- Thảo luận nhóm để tìm câu trả lời cho câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên. 

	Bước 3
	Báo cáo, thảo luận: 

+ HS báo cáo 

+ Các nhóm nhận xét, bổ sung cho nhau. 

	Bước 4
	Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập

GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức.

1. Đơn vị điện tích, điện tích điểm

- Ký hiệu: q

- Đơn vị : C

- Điện tích điểm là một vật tích điện có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách tới điểm mà ta xét.

2. Định luật Cu -lông

- Lực hút hay đẩy giữa hai diện tích điểm đặt trong chân không có

+ phương trùng với đường thẳng nối hai điện tích điểm đó

+ chiều đẩy nhau nếu hai điện tích cùng dấu,  hút nhau nếu trái dấu.

+ có độ lớn tỉ lệ thuận với tích độ lớn của hai điện tích và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.

   F= k.[image: image8.png]|9, 45!




Trong đó:

+ F là lực tác dụng, đo bằng đơn vị Niu tơn (N).

+ r là khoảng cách giữa hai điện tích, đo bằng mét (m).

+ q1, q2 là các điện tích, đo bằng culông (C).

+ k là hệ số tỉ lệ, phụ thuộc vào hệ đơn vị đo. Trong hệ SI: k = 9.109 Nm2/C2.

· Khi đặt các điện tích trong chân không thì hệ đơn vị xử dụng là SI thì k được xác định bởi

k= [image: image10.png]ameg




Trong đó [image: image12.png]


 là hằng số điện, [image: image14.png]


= 8,85.10-12 C2/Nm2

Nếu hai điện tích đặt trong điện môi thì lực tương tác giảm đi ( lần

   F= 
[image: image15.wmf]12
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Với ( là hằng số điện môi của môi trường


Hoạt động 3.  Bài tập định luật Coulomb( Cu- long) .

a. Mục tiêu: 

- Vận dụng giải bài tập cơ bản về định luật Cu - Lông
b. Nội dung
- Học sinh làm việc nhóm làm bài tập cơ bản về định luật Cu - Lông.  

c) Sản phẩm: HS hoàn thành các bài tập

d) Tổ chức thực hiện

	Bước thực hiện
	Nội dung các bước

	Bước 1
	Nhiệm vụ1: Bài tập ví dụ.

- Gv: Yêu cầu HS làm bài bài tập ví dụ trả lời câu hỏi.

CH1: Tóm tắt bài toán, xác định các đại lượng q1, q2, r

CH2: Xác định công thức xử dụng trong bài toán

· HS: làm theo hướng dẫn của GV

Nhiệm vụ 2: Bài tập luyện tập
 - HS nghiên cứu trả lời các câu hỏi 1,2,3 trong SGK và bài tập trong phiếu học tập số 2

	Bước 2
	Thực hiện nhiệm vụ theo cặp
 + HS: Suy nghĩ, trao đổi,làm bài
+ GV: quan sát và trợ giúp các cặp.   

	Bước 3
	Báo cáo, thảo luận: 

+ HS báo cáo trình bày nội dung bài làm và thảo luận, nhận xét

	Bước 4
	Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập


Hoạt động 4. Hoạt động vận dụng . Tìm tòi mở rộng
a. Mục tiêu hoạt động
· Giúp HS tự vận dụng, tìm tòi mở rộng các kiến thức trong bài học và tương tác với cộng đồng. Tuỳ theo năng lực mà các em sẽ thực hiện ở các mức độ khác nhau.
· Nội dung: Chọn các câu hỏi và bài tập để tìm hiểu một phần trong lớp (nếu đủ thời gian) và phần còn lại tự tìm hiểu ở ngoài lớp học theo yêu cầu trong phiếu học tập số 3
b. Nội dung: 

- GV yêu cầu HS hoàn thành nhiệm vụ phiếu học tập số 3 tìm hiểu về công nghệ sơn tĩnh điện và công nghệ lọc khí thái bụi nhờ tĩnh điện
c. Sản phẩm học tập: Bản nội dung tìm hiểu theo nhóm về công nghệ sơn tĩnh điện và công nghệ lọc khí thái bụi nhờ tĩnh điện
d. Gợi ý tổ chức hoạt động

· GV đặt vấn đề, chuyển giao nhiệm vụ trong phiếu học tập số 3 để HS thực hiện một phần tại lớp học và phần còn lại ở ngoài lớp học.
· HS thảo luận nhóm để đưa ra cách thực hiện về những nhiệm vụ này một phần tại lớp học và phần còn lại ở ngoài lớp học.
· GV hướng dẫn, gợi ý cách thực hiện cho HS, hướng dẫn HS tự đánh giá hoặc đánh giá lẫn nhau.
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